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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT; MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ
“Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định
a) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật khác chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định này;

d) Mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn phù hợp với thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 02 lần mức hỗ trợ quy định tại Điều 7 Nghị định này”.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật; mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được quy định tại điểm b, điểm d khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

	Dự thảo Nghị quyết này quy định phạm vi điều chỉnh là phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định”.


	Điều 2 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“Nghị định này áp dụng đối với:

1. Cơ sở sản xuất quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này.

2. Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

3. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định này”.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ sở sản xuất được quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 116/2025/NĐ-CP.

2. Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật được quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định 116/2025/NĐ-CP.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.


	Dự thảo Nghị quyết này quy định đối tượng áp dụng phù hợp với quy định tại Điều 2 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP
Dự thảo Nghị quyết không quy định đối tượng áp dụng là “doanh nghiệp vừa và nhỏ” được quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. Lý do: tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP quy định ngân sách địa phương “Đảm bảo kinh phí quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này và phần kinh phí tăng thêm so với quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này, ngân sách trung ương không hỗ trợ”, trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh hiện nay vẫn đang còn hạn chế nên UBND tỉnh chưa đề xuất hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

	Điều 4 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

 “1. Nhà nước hỗ trợ một phần thiệt hại do dịch bệnh động vật, không đền bù thiệt hại.

2. Thực hiện hỗ trợ công khai, minh bạch, kịp thời, đủ điều kiện, đúng đối tượng, đúng định mức, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không để xảy ra trục lợi chính sách, tiêu cực, lãng phí.

3. Trường hợp cơ sở sản xuất và người tham gia khắc phục bệnh động vật đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.”
	Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 116/2025/NĐ-CP.

	Dự thảo Nghị quyết này quy định nguyên tắc hỗ trợ phù hợp với quy định tại Điều 4 của Nghị định 116/2025/NĐ-CP.

	Khoản 2 Điều 1 của Nghị định 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“ 2. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thực hiện theo quy định của pháp luật về chăn nuôi và thú y”.
Điều 5 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP  của Chính phủ quy định:
“1. Cơ sở sản xuất có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh động vật theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đối với trường hợp đã công bố dịch bệnh: Có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật trong vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm;

b) Đối với trường hợp chưa đủ điều kiện công bố dịch bệnh: Có động vật, sản phẩm động vật tại ổ dịch đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người hoặc động vật tại ổ dịch tiếp theo trên cùng địa bàn cấp xã (theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương) được Cơ quan có thẩm quyền kết luận mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh đối với bệnh đã có kết quả xét nghiệm dương tính tại ổ dịch đầu tiên;

c) Đối với trường hợp bệnh mới xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch bệnh: Có văn bản của Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về thú y xác nhận tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới.

2. Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật phải được cơ quan, đơn vị nhà nước có thẩm quyền phân công hoặc huy động bằng văn bản.”
Điều 13 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP  của Chính phủ quy định:
“1. Cơ sở sản xuất phải cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đề nghị hỗ trợ.

2. Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật có trách nhiệm tuân thủ yêu cầu của cơ quan, đơn vị phân công, huy động và quy định của pháp luật”.
	Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1, Điều 5, Điều 13 của Nghị định 116/2025/NĐ-CP.


	Dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện hỗ trợ này phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 1, Điều 5, Điều 13 của Nghị định 116/2025/NĐ-CP. Đồng thời, để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; gắn chính sách hỗ trợ với trách nhiệm của cơ sở sản xuất, người tham gia trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm công bằng giữa các cơ sở chăn nuôi và nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

	Điều 6 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“Mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất
1. Đối với cơ sở sản xuất động vật trên cạn:

a) Trâu, bò, ngựa, dê: 50.000 đồng/kg hơi;

b) Cừu, hươu sao: 55.000 đồng/kg hơi;

c) Lợn: 40.000 đồng/kg hơi;

d) Gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu: 35.000 đồng/kg hơi; 

đ) Chim cút: 20.000 đồng/kg hơi;

e) Đà điểu: 50.000 đồng/kg hơi;

g) Trứng gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu, chim cút, đà điểu): 20.000 đồng/kg.

2. Đối với cơ sở sản xuất động vật thủy sản:

a) Tôm hùm giống: 10.000 đồng/con;

b) Tôm giống (tôm thẻ chân trắng, tôm sú) từ giai đoạn hậu ấu trùng Postlarvae 12 trở lên: 10.000.000 đồng/01 triệu con;

c) Cá giống (cá biển, cá tra, cá truyền thống, cá rô phi, cá nước lạnh): 10.000 đồng/kg;

d) Diện tích nuôi tôm sú quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp): 9.000.000 đồng/ha;

đ) Diện tích nuôi tôm sú (bán thâm canh, thâm canh): 12.000.000 đồng/ha;

e) Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng: 20.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ 50 - 100 con/m2); 30.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ trên 100 - 250 con/m2); 50.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ trên 250 con/m2);

g) Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa: 10.000.000 đồng/ha;

h) Diện tích nuôi cá tra thâm canh: 50.000.000 đồng/ha;

i) Diện tích nuôi cá rô phi thâm canh: 30.000.000 đồng/ha;

k) Cá nước lạnh (tầm, hồi) nuôi thâm canh: 20.000 đồng/kg;

l) Thủy sản nước ngọt nuôi lồng, bè: 5.000 đồng/kg;

m) Hải sản nuôi lồng, bè: 10.000 đồng/kg.


	Điều 5. Mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất
1. Đối với cơ sở sản xuất động vật trên cạn:

a) Trâu, bò, ngựa, dê: 50.000 đồng/kg hơi;

b) Cừu, hươu sao: 55.000 đồng/kg hơi;

c) Lợn: 40.000 đồng/kg hơi;

d) Gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu: 35.000 đồng/kg hơi; 

đ) Chim cút: 20.000 đồng/kg hơi;

e) Đà điểu: 50.000 đồng/kg hơi;

g) Trứng gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu, chim cút, đà điểu): 20.000 đồng/kg.

2. Đối với cơ sở sản xuất động vật thủy sản:
a) Tôm hùm giống: 10.000 đồng/con;

b) Tôm giống (tôm thẻ chân trắng, tôm sú) từ giai đoạn hậu ấu trùng Postlarvae 12 trở lên: 10.000.000 đồng/01 triệu con;

c) Cá giống (cá biển, cá tra, cá truyền thống, cá rô phi, cá nước lạnh): 10.000 đồng/kg;

d) Diện tích nuôi tôm sú quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp): 9.000.000 đồng/ha;

đ) Diện tích nuôi tôm sú (bán thâm canh, thâm canh): 12.000.000 đồng/ha;

e) Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng: 20.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ 50 - 100 con/m2); 30.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ trên 100 - 250 con/m2); 50.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ trên 250 con/m2);

g) Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa: 10.000.000 đồng/ha;

h) Diện tích nuôi cá tra thâm canh: 50.000.000 đồng/ha;

i) Diện tích nuôi cá rô phi thâm canh: 30.000.000 đồng/ha;

k) Cá nước lạnh (tầm, hồi) nuôi thâm canh: 20.000 đồng/kg;

l) Thủy sản nước ngọt nuôi lồng, bè: 5.000 đồng/kg;

m) Hải sản nuôi lồng, bè: 10.000 đồng/kg.
	- Dự thảo Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất động vật bằng mức hỗ trợ quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP.

Lý do theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP thì ngân sách địa phương“Đảm bảo kinh phí quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này và phần kinh phí tăng thêm so với quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này, ngân sách trung ương không hỗ trợ”. Mặt khác, mức hỗ trợ tại Nghị định số 116/2025/NĐ-CP cao hơn so với mức hỗ trợ của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP và phù hợp với mức phí sản xuất hiện nay nên dự thảo Nghị quyết không đề xuất mức hỗ trợ cao hơn so với mức hỗ trợ được quy định tại Điều 6 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP.

- Dự thảo Nghị quyết không quy định mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật khác chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. Lý do, đối tượng hỗ trợ theo Nghị định 116/2025/NĐ-CP đã cơ bản đầy đủ các đối tượng chính về động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh

	Điều 7 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định
 “Mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật:
1. Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

2. Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được phân công, huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 150.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 300.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.”
	Điều 6. Mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật  

1. Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

2. Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được phân công, huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 150.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 300.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.
	Dự thảo Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật bằng mức hỗ trợ được quy định tại Điều 7 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP.  Lý do theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP thì ngân sách địa phương“Đảm bảo kinh phí quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này và phần kinh phí tăng thêm so với quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này, ngân sách trung ương không hỗ trợ”, đồng thời do ngân sách địa phương còn hạn chế nên không đề xuất mức hỗ trợ cao hơn so với mức hỗ trợ được quy định tại Điều 7 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP.

	Khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“1. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Ngân sách nhà nước, bao gồm: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương;

b) Đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước, tổ chức quốc tế và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.”
	Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ.

2. Ngân sách địa phương, trong đó ngân sách tỉnh 70%, ngân sách cấp xã 30%.

3. Các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
	Dự thảo Nghị quyết này quy định nguồn kinh phí thực hiện phù hợp với văn bản hiện hành.
Việc xác định tỷ lệ ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% và ngân sách cấp xã 30% nhằm phân định trách nhiệm giữa các cấp ngân sách trong công tác phòng, chống và khắc phục dịch bệnh động vật, đồng thời phù hợp với thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh chủ yếu được tổ chức thực hiện tại cơ sở. Cơ chế này giúp tăng tính chủ động của chính quyền địa phương trong việc phát hiện, xử lý dịch bệnh kịp thời, đồng thời bảo đảm sự hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh đối với những địa bàn có khó khăn về nguồn lực.

	Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 tháng 2025 của Chính phủ quy định:

“1. Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật xảy ra đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận nhưng chưa thực hiện hỗ trợ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, việc hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh.

2. Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận nhưng chưa thực hiện hỗ trợ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, việc hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.”
	Điều 8. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật xảy ra đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận nhưng chưa thực hiện hỗ trợ trước ngày 25/7/2025, việc hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật xảy ra đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận nhưng chưa thực hiện hỗ trợ từ ngày 25/7/2025 đến trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, việc hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.


	Dự thảo Nghị quyết quy định điều khoản chuyển tiếp phù hợp với văn bản hiện hành.
Việc quy định điều khoản chuyển tiếp như trên nhằm bảo đảm tính liên tục của chính sách hỗ trợ, tránh phát sinh khoảng trống pháp lý trong quá trình chuyển đổi giữa các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của địa phương.


	Khoản 2 Điều 16 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định:

“Tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các nguồn lực cần thiết khác để thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương”.

Điểm e khoản 2 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 quy định:

“Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình”.

Điều 27 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 72/2015/QH13 quy định: 

“Điều 27. Hình thức giám sát
1. Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

2. Tổ chức đoàn giám sát.

3. Thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cấp xã, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

4. Tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

5. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều này”.
	Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 


	Dự thảo Nghị quyết quy định tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

	Khoản 2 Điều 67 của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định:
“Văn bản phải xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành”.
	Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….tháng….năm 2026
	Dự thảo Nghị quyết quy định điều khoản thi hành phù hợp với quy định Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP


